
TRƯỜNG MN HOA MAI                        KẾ HOẠCH NDCSGD       

                                                                       CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

                                                     ĐỐI TƯỢNG: NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG B 

                                Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 06/10 – 31/10/2025)         

                                                    Nhánh 1: Lớp học của bé có đồ chơi gì 

Nhánh 2: Những đồ chơi có thể di chuyển được    

Nhánh 3: Đồ chơi lắp rắp, xây dựng  

Nhánh 4: Đồ chơi bé thích. 

Lĩnh 

vực 
Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

 

 

 

Phát 

triển 

thể 

chất 

 

 

* Giáo dục dinh 

dưỡng và sức khỏe 

-Thích nghi với chế 

độ ăn cơm, trẻ  biết 

ăn các loại thức ăn 

khác nhau. (MT1) 

- Làm được một số 

việc với sự giúp đỡ 

của người lớn (Lấy 

nước uống, đi vệ 

sinh, …) (MT2) 

* Phát triển vận 

động 

- Thực hiện được 

các động tác trong  

bài tập thể dục: hít 

thở, tay, bả vai; 

lưng/ bụng và chân. 

(MT3) 

 

 

 

 

 

- Giữ thăng bằng 

trong vận động đi có 

mang vật trên tay 

(MT4) 

- Phối hợp tay, chân, 

cơ thể trong khi bò 

để giữ được vật đặt 

trên lưng. (MT5) 

- Thể hiện sức mạnh 

của cơ bắp trong 

vận động bật: Bật tại 

* Giáo dục dinh 

dưỡng và sức khỏe 

- Làm quen với chế 

độ ăn cơm và các 

loại thức ăn khác 

nhau.  

- Xúc cơm, uống 

nước.  

 

 

 

* Thực hiện các 

vận động cơ bản 

- Động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô 

hấp. 

 

 

 

 

* Các vận động cơ 

bản và phát triển 

các tố chất vận 

động Ban đầu:  

+ Đi có mang vật 

trên tay 

 

 

+ Bò  thẳng hướng 

và có vật trên lưng. 

 

 

+ Bật tại chỗ 

 

 

Giáo dục dinh dưỡng 

và sức khỏe: 

 - Giáo dục trẻ trong giờ ăn 

trưa. 

 

 

- Dạy trẻ mọi lúc mọi 

nơi. 

 

 

 

* Thể dục sáng: Tập 

các động tác 

Tập các động tác phát 

triển các nhóm cơ và 

- Hô hấp: Hít vào thật 

sâu; thở ra từ từ 

 Tay - bả vai: đưa 2 tay 

giơ lên cao, hạ xuống. 

Lưng - bụng: Quay 

người sang 2 bên. 

Chân: Ngồi xuống đứng 

lên. 

* PTVĐ 

+ Đi có mang vật trên 

tay 

 

 

+ Bò  thẳng hướng và 

có vật trên lưng. 

 

 

+ Bật tại chỗ 

 

 



chỗ  (MT6) 

* Thực hiện vận 

động cử động của 

bàn tay, ngón tay 

- Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay và phối hợp tay - 

mắt trong các hoạt 

động: Nhào đất nặn, 

vẽ (MT7) 

 

 

 

 

 

+ Nhào đất nặn. 

+ Tập cầm bút tô, vẽ 

 

 

 

 

 

- Thực hiện trong các 

hoạt động trong ngày 

mọi lúc, mọi nơi 

 

Phát 

triển 

nhận 

thức 

 

 

 

- Sờ, nắn, nhìn, 

nghe, để nhận biết 

đặc điểm nổi bật của 

đối tượng (MT8) 

- Nói được tên và 

một vài đặc điểm 

nổi bật của các đồ 

vật quen thuộc. 

(MT9) 

 

 

 

 

- Chỉ hoặc lấy hoặc 

cất đúng đồ chơi có 

kích thước to/ nhỏ 

theo yêu cầu 

(MT10) 

- Chỉ /nói tên hoặc 

lấy  hoặc cất đúng 

hình tròn, hình 

vuông theo yêu cầu. 

(MT11) 

 - Chỉ /nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng đồ 

chơi có màu đỏ 

/vàng /đen theo yêu 

cầu. (MT12) 

 

Sờ nắn đồ vật, đồ 

chơi để biết nhận 

biết  

 - Tên, đặc điểm nổi 

bật, công dụng và 

cách sử dụng của 

các đồ chơi quen 

thuộc.  

- Tìm đồ vật vừa 

mới được cất giấu 

 

 

 

+ Kích thước to - 

nhỏ 

 

 

 

+ Hình tròn - Hình 

vuông 

 

 

 

+ Màu đỏ, màu 

vàng, màu đen. 

 

* Nhận biết tập nói  

- Hộp màu, xắc xô  

- Ô tô, xe kéo 

- Nút ghép, khối gỗ 

- Búp bê – Quả bóng 

- Trò chơi “Gọi tên - 

Tìm đồ chơi bé thích” 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhận biết  phân biệt: 

+ To- Nhỏ 

 

 

 

 

+ Hình tròn - Hình 

vuông 

 

 

 

+ Màu đỏ - Màu đen 

+ Màu Vàng - Màu đen 

 

Phát 

triển 

ngôn 

ngữ 

 

- Phát âm rõ tiếng 

(MT13) 

- Đọc được bài thơ, ca 

dao, đồng dao với sự 

giúp đỡ của cô giáo. 

(MT14) 

- Phát âm các âm 

khác nhau 

- Đọc các đoạn 

thơ,bài thơ ngắn có 

câu 3-4 tiếng 

- Nghe các bài thơ, 

* LQV Văn Học 

 - Thơ: Năm mảnh gỗ, 

chia đồ chơi.  

- Truyện: Đồ chơi của 

bé Lan, Cái chuông nhỏ 

- Đồng dao: chi chi 



- Hiểu nội dung 

truyện ngắn đơn 

giản: Trả lời được 

các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành 

động của các nhân 

vật. (MT15) 

đồng dao, ca dao và 

truyện ngắn 

 - Trả lời được câu 

hỏi: Cái gì? Làm gì? 

ở đâu?...thế nào?để 

làm gì? Tại sao? 

 

chành chành, nu na nu 

nống… 

 

 

Phát 

triển 

tình 

cảm 

và 

kỹ 

năng 

xã 

hội 

Phát 

triển 

thẩm 

mỹ 

- Chơi thân thiện 

cạnh trẻ khác 

(MT16) 

 

- Biết thể hiện một 

số hành vi xã hội 

đơn giản qua trò 

chơi giả bộ (Bế em, 

nấu ăn. Xúc bột cho 

em ăn; Tắm cho 

bé,..) (MT17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết hát và vận 

động đơn giản theo 

một vài bài hát/bản 

nhạc quen thuộc. 

(MT18) 

 

 

 

- Thích tô màu, nặn, 

(cầm di màu, bút vẽ, 

nguệch ngoạc) xâu 

hạt. (MT19) 

- Chơi thân thiện 

cạnh bạn: chơi cạnh 

bạn, không tranh 

giành đồ chơi với 

bạn 

- Tập sử dụng các 

đồ dùng đồ chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hát và tập vận 

động đơn giản theo 

nhạc. 

- Nghe hát, nghe 

nhạc với các giai 

điệu khác nhau, 

nghe âm thanh của 

các nhạc cụ. 

- Di màu, nặn, xâu 

hạt. 

* Hoạt động vui chơi 

- Góc TT vai: Bế em, 

nấu ăn. Xúc bột cho em 

ăn; Tắm cho bé,… 

- Góc HĐVĐV: Xếp 

bập bênh, Xếp hàng rào, 

Xếp đoàn tàu. Xếp 

chồng,… 

- Góc NT: Xem tranh 

ảnh, sách chuyện về đồ 

dùng, đồ chơi của bé  

- Hát các bài hát trong 

chủ đề 

- Di màu bức tranh, Nặn 

đồ chơi/bánh 

- Góc VĐ: Chơi với 

bóng, vòng 

*  Âm nhạc  

-  Dạy   hát:  Cùng múa 

vui, Quả bóng, Đôi dép. 

VĐTN: Qủa bóng 

-  Nghe hát: Chiếc khăn 

tay, trống cơm 

 

 

 

 

* Tạo hình 

- Xâu vòng đeo tay 

-  Nặn viên bi 

- Di màu quả bóng  

 

                                                                   Bảo Yên,ngày 03  tháng 10 năm 2025                                                                                                                                                                                                            

  Xác nhận của Tổ CM                                                           Người lập 

          

 

 

       Trần Thị Thoa                                                              Bùi Thị Thúy Hòa 
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